
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

687124-5 Miếng chắn 3709 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

009 1

687124-5 Miếng chắn 3711 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

007 1

687124-5 Miếng chắn 4100NH Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

010B2 1

687124-5 Miếng chắn 4100NH3 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009-1 1

687124-5 Miếng chắn 4322 Jig Saw 039A1 1

687124-5 Miếng chắn 4322M Jig Saw 039A1 1

687124-5 Miếng chắn 4323 Jig Saw 041-1 1

687124-5 Miếng chắn 4324 Jig Saw 011A1 1

687124-5 Miếng chắn 4326 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

054 1

687124-5 Miếng chắn 4327 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

054 1

687124-5 Miếng chắn 4328 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

054 1

687124-5 Miếng chắn 4329 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

054 1

687124-5 Miếng chắn 4403 Máy Phay Định Hình Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

009 1

687124-5 Miếng chắn 5606B Circ�lar Saw 041A2 1

687124-5 Miếng chắn 5806B Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

041A2 1

687124-5 Miếng chắn 6409 Drill 022-1 1

687124-5 Miếng chắn 6410 Drill 022-1 1

687124-5 Miếng chắn 6411 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

687124-5 Miếng chắn 6412 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

687124-5 Miếng chắn 6413 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

687124-5 Miếng chắn 6824N Drywall Screwdriver 036-2 1

687124-5 Miếng chắn 6826 Screwdriver 039A2 1

687124-5 Miếng chắn 6827 Screwdriver 039A2 1

687124-5 Miếng chắn 9035H Finishing Sander 010 1

687124-5 Miếng chắn 9523NB 100MM ANGLE GRINDER 027A2 1

687124-5 Miếng chắn 9524NB 115MM ANGLE GRINDER 027-2 1

687124-5 Miếng chắn 9525NB 125MM ANGLE GRINDER 027-2 1

687124-5 Miếng chắn 9526NB 100MM ANGLE GRINDER 027-2 1

687124-5 Miếng chắn 9527NB 115MM ANGLE GRINDER 027A2 1

687124-5 Miếng chắn 9528NB 125MM ANGLE GRINDER 027A2 1

687124-5 Miếng chắn 9553B Angle Grinder 044-1 1

687124-5 Miếng chắn 9553HN Angle Grinder 044-1 1

687124-5 Miếng chắn 9553NB Angle Grinder 044-1 1

687124-5 Miếng chắn 9556HB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-1 1

687124-5 Miếng chắn 9556HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-2 1

687124-5 Miếng chắn 9556NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-2 1

687124-5 Miếng chắn 9558HN Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-2 1

687124-5 Miếng chắn 9558HNR Angle Grinder 044-1 1



687124-5 Miếng chắn 9558NB Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044-2 1

687124-5 Miếng chắn BO3700 Máy Chà Nhám R�ng 039-1 1

687124-5 Miếng chắn BO3710 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

011 1

687124-5 Miếng chắn BO3711 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

011 1

687124-5 Miếng chắn BO4510H Finishing Sander 006 1

687124-5 Miếng chắn BO4555 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn BO4556 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn BO4557 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn BO4558 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn BO4565 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn BO4566 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn BO6030 Random Orbit Sander 007A2 1

687124-5 Miếng chắn DAG100S 100MM ANGLE GRINDER 044 1

687124-5 Miếng chắn DCU601 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

258 3

687124-5 Miếng chắn DCU601 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

275 1

687124-5 Miếng chắn DCU601 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

277 1

687124-5 Miếng chắn DCU601 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

293 1

687124-5 Miếng chắn DCU602 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

258 3

687124-5 Miếng chắn DCU602 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

275 1

687124-5 Miếng chắn DCU602 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

277 1

687124-5 Miếng chắn DCU602 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

293 1

687124-5 Miếng chắn DCU603 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

258 1

687124-5 Miếng chắn DCU603 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

275 1

687124-5 Miếng chắn DCU603 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

277 1

687124-5 Miếng chắn DCU603 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

293 1

687124-5 Miếng chắn DCU604 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

258 1

687124-5 Miếng chắn DCU604 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

275 1

687124-5 Miếng chắn DCU604 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

277 1

687124-5 Miếng chắn DCU604 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

293 1

687124-5 Miếng chắn DCU605 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

258 1

687124-5 Miếng chắn DCU605 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

275 1

687124-5 Miếng chắn DCU605 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

277 1

687124-5 Miếng chắn DCU605 Xe Vận Ch�yển Hàng Hóa Hoạt Động Bằng P
in

293 1

687124-5 Miếng chắn DF0300 Máy Khoan Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi 009 1



n

687124-5 Miếng chắn DLM230 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

084 1

687124-5 Miếng chắn DLM380 Cordless Lawn Mower 053 1

687124-5 Miếng chắn DLM382 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

012 1

687124-5 Miếng chắn DLM382 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

055 1

687124-5 Miếng chắn DLM432 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

012 1

687124-5 Miếng chắn DLM432 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

055 1

687124-5 Miếng chắn DLM460 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

010 1

687124-5 Miếng chắn DLM460 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

085 1

687124-5 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 019 1

687124-5 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 039 1

687124-5 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 078 1

687124-5 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 081 1

687124-5 Miếng chắn DLM462 Cordless Lawn Mower 092 1

687124-5 Miếng chắn DLM480 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

021-1 1

687124-5 Miếng chắn DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

021-1 1

687124-5 Miếng chắn DLM481 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

031-1 1

687124-5 Miếng chắn DLM530 Cordless Lawn Mower 019 1

687124-5 Miếng chắn DLM530 Cordless Lawn Mower 039 1

687124-5 Miếng chắn DLM530 Cordless Lawn Mower 081 1

687124-5 Miếng chắn DLM530 Cordless Lawn Mower 092 1

687124-5 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 019 1

687124-5 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 039 1

687124-5 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 078 1

687124-5 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 081 1

687124-5 Miếng chắn DLM532 Cordless Lawn Mower 092 1

687124-5 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

019 1

687124-5 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

039 1

687124-5 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

078 1

687124-5 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

081 1

687124-5 Miếng chắn DLM533 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

092 1

687124-5 Miếng chắn DLM538 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

021-1 1

687124-5 Miếng chắn DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

021-1 1

687124-5 Miếng chắn DLM539 Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

031-1 1

687124-5 Miếng chắn DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

030 1

687124-5 Miếng chắn DLM540 Máy Cắt Cỏ Dây Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

082 1

687124-5 Miếng chắn DP4010 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

049-1 1



687124-5 Miếng chắn DP4011 Máy Khoan 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Động Bằ
ng Động Cơ Điện

049-1 1

687124-5 Miếng chắn DUR369A Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

051 1

687124-5 Miếng chắn FS2300 Drywall Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS2500 Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS2700 Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS2701 Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS4000 Drywall Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS4200 Drywall Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS4300 Drywall Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn FS6300 Drywall Screwdriver 041-1 1

687124-5 Miếng chắn GD0601 Die Grinder 033-1 1

687124-5 Miếng chắn GD0602 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

026-1 1

687124-5 Miếng chắn GD0603 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

007 1

687124-5 Miếng chắn HP0300 Máy Khoan Búa Và Vặn Vít Cầm Tay Hoạt Độ
ng Bằng Động Cơ Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn HP1230 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037-1 1

687124-5 Miếng chắn HP1630 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

043 1

687124-5 Miếng chắn HP2050 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

055-2 1

687124-5 Miếng chắn HP2051 Máy Khoan Búa 2 Tốc Độ Cầm Tay Hoạt Độn
g Bằng Động Cơ Điện

055-2 1

687124-5 Miếng chắn HR1830 Rotary Hammer 075-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2020 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2021 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2410 Rotary Hammer 071-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2432 Rotary Hammer With D�st Extraction 125-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2440 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2441 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2450 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2450T Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2451 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2453 Combination Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2454 Combination Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2455 Rotary Hammer 074-2 1

687124-5 Miếng chắn HR2475 Combination Hammer 079-1 1

687124-5 Miếng chắn HS6600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043-1 1

687124-5 Miếng chắn HS7600 Máy Cưa Đĩa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

043-1 1

687124-5 Miếng chắn JR3050T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

068-2 1

687124-5 Miếng chắn JR3051T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

057-1 1

687124-5 Miếng chắn JR3061T Máy Cưa Kiếm Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

066-1 1

687124-5 Miếng chắn JV0600 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

014-1 1

687124-5 Miếng chắn KP0800 Planer 006-1 1

687124-5 Miếng chắn LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

039 1

687124-5 Miếng chắn LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi 081 1



n

687124-5 Miếng chắn LM001C Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

092 1

687124-5 Miếng chắn LM001G Cordless C�ltivator 031-1 1

687124-5 Miếng chắn LM001G Cordless C�ltivator 090 1

687124-5 Miếng chắn LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

031-1 1

687124-5 Miếng chắn LM002G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

090 1

687124-5 Miếng chắn LM003J Cordless Lawn Mower 031-1 1

687124-5 Miếng chắn LM003J Cordless Lawn Mower 090 1

687124-5 Miếng chắn LM004G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

012 1

687124-5 Miếng chắn LM004G Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

074 1

687124-5 Miếng chắn LM004J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

031-1 1

687124-5 Miếng chắn LM004J Máy Cắt Cỏ Đẩy Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pi
n

090 1

687124-5 Miếng chắn M0401 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009 1

687124-5 Miếng chắn M0600 Drill 021 1

687124-5 Miếng chắn M0601 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

021 1

687124-5 Miếng chắn M0800 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

023 1

687124-5 Miếng chắn M0801 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

023 1

687124-5 Miếng chắn M0900 Angle Grinder 032 1

687124-5 Miếng chắn M0910 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

032 1

687124-5 Miếng chắn M1901 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

011-1 1

687124-5 Miếng chắn M1902 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

011-1 1

687124-5 Miếng chắn M3700 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

008 1

687124-5 Miếng chắn M3701 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

008 1

687124-5 Miếng chắn M3702 Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

007 1

687124-5 Miếng chắn M4000 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn M4001 Máy Thổi Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn M4100 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

009 1

687124-5 Miếng chắn M4101 Máy Cắt Đá Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

008 1

687124-5 Miếng chắn M4301 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

054 1

687124-5 Miếng chắn M4302 Máy Cưa Lọng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

028 1

687124-5 Miếng chắn M4501 Recipro Saw 068-1 1

687124-5 Miếng chắn M5802 Circ�lar Saw 043-1 1

687124-5 Miếng chắn M6000 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn M6001 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1



687124-5 Miếng chắn M6002 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn M610 Drill 022 1

687124-5 Miếng chắn M6200 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

039 1

687124-5 Miếng chắn M6201 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

039 1

687124-5 Miếng chắn M6500 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

025 1

687124-5 Miếng chắn M6501 Máy Khoan Tốc Độ Cao Cầm Tay Hoạt Động 
Bằng Động Cơ Điện

025 1

687124-5 Miếng chắn M6600 Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độ
ng Cơ Điện

039 1

687124-5 Miếng chắn M8100 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

043 1

687124-5 Miếng chắn M8101 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

043 1

687124-5 Miếng chắn M8103 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037 1

687124-5 Miếng chắn M8104 Máy Khoan Búa Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

037 1

687124-5 Miếng chắn M9002 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

024-1 1

687124-5 Miếng chắn M9003 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

024-1 1

687124-5 Miếng chắn M9100 Máy Mài Kh�ôn Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

038 1

687124-5 Miếng chắn M9200 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn M9201 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

011 1

687124-5 Miếng chắn M9202 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn M9203 Máy Chà Nhám R�ng Cầm Tay Hoạt Động B
ằng Động Cơ Điện

011 1

687124-5 Miếng chắn M9204 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn M9501 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

042 1

687124-5 Miếng chắn M9503 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

042 1

687124-5 Miếng chắn M9504 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

042 1

687124-5 Miếng chắn M9506 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn M9508 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn M9509 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn M9511 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn M9512 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn M9513 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn M959 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT190 Power Planer 011-1 1

687124-5 Miếng chắn MT191 Power Planer 011-1 1

687124-5 Miếng chắn MT192 Máy Bào Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ
 Điện

011-1 1



687124-5 Miếng chắn MT361 Ro�ter 018 1

687124-5 Miếng chắn MT370 Trimmer 008 1

687124-5 Miếng chắn MT372 Trimmer 008 1

687124-5 Miếng chắn MT400 Blower 005 1

687124-5 Miếng chắn MT401 Blower 005 1

687124-5 Miếng chắn MT402 Blower 020 1

687124-5 Miếng chắn MT403 Blower 020 1

687124-5 Miếng chắn MT410 C�tter 008 1

687124-5 Miếng chắn MT411 C�tter 008 1

687124-5 Miếng chắn MT412 C�tter 008-1 1

687124-5 Miếng chắn MT413 C�tter 009 1

687124-5 Miếng chắn MT430 Jig Saw 028 1

687124-5 Miếng chắn MT431 Jig Saw 054 1

687124-5 Miếng chắn MT450 Recipro Saw 068-2 1

687124-5 Miếng chắn MT450T Recipro Saw 068-1 1

687124-5 Miếng chắn MT560 Circ�lar Saw 043-1 1

687124-5 Miếng chắn MT580 Circ�lar Saw 043-1 1

687124-5 Miếng chắn MT582 Circ�lar Saw 043-1 1

687124-5 Miếng chắn MT583 Circ�lar Saw 043-1 1

687124-5 Miếng chắn MT60 Drill 021 1

687124-5 Miếng chắn MT600 Drill 032 1

687124-5 Miếng chắn MT602 Drill 025 1

687124-5 Miếng chắn MT603 Drill 025 1

687124-5 Miếng chắn MT605 Drill 020 1

687124-5 Miếng chắn MT606 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn MT607 Máy Khoan Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

020 1

687124-5 Miếng chắn MT60B Drill 021 1

687124-5 Miếng chắn MT620 Drill 029 1

687124-5 Miếng chắn MT621 Drill 039 1

687124-5 Miếng chắn MT622 Drill 039 1

687124-5 Miếng chắn MT650 High Speed Drill 019 1

687124-5 Miếng chắn MT651 High Speed Drill 025 1

687124-5 Miếng chắn MT652 High Speed Drill 025 1

687124-5 Miếng chắn MT653 High Speed Drill 025 1

687124-5 Miếng chắn MT660 Mixer 039 1

687124-5 Miếng chắn MT80A Hammer Drill 023 1

687124-5 Miếng chắn MT80B Hammer Drill 023 1

687124-5 Miếng chắn MT810 Hammer Drill 043 1

687124-5 Miếng chắn MT811 Hammer Drill 043 1

687124-5 Miếng chắn MT812 Hammer Drill 043 1

687124-5 Miếng chắn MT813 Hammer Drill 043 1

687124-5 Miếng chắn MT814 Hammer Drill 043 1

687124-5 Miếng chắn MT815 Hammer Drill 043 1

687124-5 Miếng chắn MT817 Hammer Drill 037 1

687124-5 Miếng chắn MT818 Hammer Drill 037 1

687124-5 Miếng chắn MT90 Angle Grinder 032 1

687124-5 Miếng chắn MT904 Angle Grinder 024-1 1

687124-5 Miếng chắn MT905 Angle Grinder 024-1 1

687124-5 Miếng chắn MT910 Die Grinder 036 1

687124-5 Miếng chắn MT911 Die Grinder 038 1



687124-5 Miếng chắn MT912 Die Grinder 038 1

687124-5 Miếng chắn MT91A Angle Grinder 032 1

687124-5 Miếng chắn MT920 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn MT921 Finishing Sander 011 1

687124-5 Miếng chắn MT922 Máy Chà Nhám Q�ỹ Đạo Tròn Cầm Tay Hoạt
 Động Bằng Động Cơ Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn MT923 Finishing Sander 011 1

687124-5 Miếng chắn MT924 Random Orbit Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn MT925 Finishing Sander 005 1

687124-5 Miếng chắn MT950 ANGLE GRINDER 100MM 042 1

687124-5 Miếng chắn MT951 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT953 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT954 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT955 Angle Grinder 050 1

687124-5 Miếng chắn MT958 Angle Grinder 046 1

687124-5 Miếng chắn MT959 Angle Grinder 046 1

687124-5 Miếng chắn MT961 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT962 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT963 Angle Grinder 042 1

687124-5 Miếng chắn MT964 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn MT966 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn MT967 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn MT969 Máy Mài Góc Cầm Tay Hoạt Động Bằng Độn
g Cơ Điện

044 1

687124-5 Miếng chắn MT970 Máy mài góc 044 1

687124-5 Miếng chắn MT971 Máy mài góc 044 1

687124-5 Miếng chắn MUB100 Blower 005 1

687124-5 Miếng chắn N1900B Power Planer 011-3 1

687124-5 Miếng chắn PM001G Máy Ph�n Th�ốc Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pi
n

031 1

687124-5 Miếng chắn RP0900 Máy Phay Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động C
ơ Điện

018-1 1

687124-5 Miếng chắn RT0700C Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn RT0702C Máy Đánh Cạnh Cầm Tay Hoạt Động Bằng Đ
ộng Cơ Điện

005 1

687124-5 Miếng chắn TD0100 Impact Driver 039 1

687124-5 Miếng chắn TD0101 Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

039 1

687124-5 Miếng chắn TD0101F Máy Bắt Vít Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động 
Cơ Điện

039 1

687124-5 Miếng chắn UB002C Máy Thổi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 029 1

687124-5 Miếng chắn UB1100 Blower 018-2 1

687124-5 Miếng chắn UB1101 Blower 018-2 1

687124-5 Miếng chắn UB1102 Blower 020-1 1

687124-5 Miếng chắn UB1103 Blower 020-1 1

687124-5 Miếng chắn UH4261 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động Cơ Điện

004 1

687124-5 Miếng chắn UH4861 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động Cơ Điện

004 1

687124-5 Miếng chắn UH5261 Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Động Cơ Điện

004 1

687124-5 Miếng chắn UR002G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng 019 1



 Pin

687124-5 Miếng chắn UR006G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

048 1

687124-5 Miếng chắn UR013G Máy Tỉa Hàng Rào Cầm Tay Hoạt Động Bằng
 Pin

068 1

687124-5 Miếng chắn UR101C Máy Cắt Cỏ Cầm Tay Hoạt Động Bằng Pin 080 1

687124-5 Miếng chắn VC008G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 008 1

687124-5 Miếng chắn VC008G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 046 1

687124-5 Miếng chắn VC009G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 008 1

687124-5 Miếng chắn VC009G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 046 1

687124-5 Miếng chắn VC011G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 015 1

687124-5 Miếng chắn VC011G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 045 1

687124-5 Miếng chắn VC012G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 015 1

687124-5 Miếng chắn VC012G Máy Hút Bụi Đeo Vai Hoạt Động Bằng Pin 045 1
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